
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Phòng 615, Tầng 6, Tòa nhà Eurowindow, Số 27 Trần Duy Hưng, Phường Trung 
Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

06/07/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SUNGJIN GLOBAL VINA

0107498317

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SUNGJIN GLOBAL VINA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUNGJIN GLOBAL VINA COMPANY 
LIMITED 
Tên công ty viết tắt: SUNGJIN GLOBAL VINA CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
-Bán buôn tấm đệm silicone dùng cho sản xuất màn hình LCD, 
màn hình OLED
-Bán buôn chất chống ẩm.
-Bán buôn lõi sắt, lõi nhựa để cuộn sheet silicone.
-Bán buôn miếng silicone.
-Bán buôn chất tẩy rửa làm sạch trong công đoạn sản xuất thiết 
bị điện tử.
-Bán buôn keo kết dính dùng cho màn hình OLED làm bằng 
silicone và acrylic.
-Bán buôn tấm đệm làm bằng Pet tráng flo.
-Bán buôn pad polishing dùng để làm sạch màn hình LCD.
-Bán buôn tấm chống nhiệt silicone, tấm chống nhiệt mạ đồng, 
tấm chống nhiệt graphite, tấm chống nhiệt hỗn hợp.
-Bán buôn dao nhựa dùng để làm sạch máy dán linh kiện điện 
tử.
-Bán buôn miếng film bảo hộ màn hình LCD.
-Bán buôn tấm silicone dùng cho cửa ô tô hoặc điều khiển linh 
kiện điện tử.
-Bán buôn tấm đệm silicone tráng PI.
-Bán buôn tấm đệm Teflon.
-Bán buôn phụ tùng máy móc dùng cho màn hình OLED, 
LCD.
-Bán buôn khuôn nhôm dùng cho sản xuất màn hình LCD, 
OLED.
-Bán buôn  tấm vải dùng để làm sạch trong máy LCD, OLED.
-Bán buôn nguyên vật liệu sản xuất linh kiện điện tử.

4669

3. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành 
lập cơ sở bán buôn ) các mặt hàng có mã HS: 
3926,7616,3920,2901,7019,6805,4008,5407

4690

4. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

5. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

6. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742
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300.000.000 VNĐ

7. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-Bán lẻ tấm đệm silicone dùng cho sản xuất màn hình LCD, 
màn hình OLED
-Bán lẻ chất chống ẩm.
-Bán lẻ lõi sắt, lõi nhựa để cuộn sheet silicone.
-Bán lẻ miếng silicone.
-Bán lẻ chất tẩy rửa làm sạch trong công đoạn sản xuất thiết bị 
điện tử.
-Bán lẻ keo kết dính dùng cho màn hình OLED làm bằng 
silicone và acrylic.
-Bán lẻ tấm đệm làm bằng Pet tráng flo.
-Bán lẻ pad polishing dùng để làm sạch màn hình LCD.
-Bán lẻ tấm chống nhiệt silicone, tấm chống nhiệt mạ đồng, 
tấm chống nhiệt graphite, tấm chống nhiệt hỗn hợp.
-Bán lẻ dao nhựa dùng để làm sạch máy dán linh kiện điện tử.
-Bán lẻ miếng film bảo hộ màn hình LCD.
-Bán lẻ tấm silicone dùng cho cửa ô tô hoặc điều khiển linh 
kiện điện tử.
-Bán lẻ tấm đệm silicone tráng PI.
-Bán lẻ tấm đệm Teflon.
-Bán lẻ phụ tùng máy móc dùng cho màn hình OLED, LCD.
-Bán lẻ khuôn nhôm dùng cho sản xuất màn hình LCD, OLED.
-Bán lẻ tấm vải dùng để làm sạch trong máy LCD, OLED 
-Bán buôn nguyên vật liệu sản xuất linh kiện điện tử.

4772

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

9. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

10. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652(Chính)

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

12. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ  (không thành lập 
cơ sở bán lẻ ) các mặt hàng có mã HS: 
3926,7616,3920,2901,7019,6805,4008,5407

4799

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối xuất nhập khẩu các mặt 
hàng có mã HS: 3926,7616,3920,2901,7019,6805,4008,5407

8299

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: N1472700

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 274, đường Nguyễn Trường Tộ, Xã Hưng 
Đông, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 274, đường Nguyễn Trường Tộ, Xã Hưng Đông, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

TRẦN ĐÌNH DIỆM Nam
18/07/1987 Kinh Việt Nam

07/05/2011 Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       N1472700
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 274, đường Nguyễn Trường Tộ, Xã Hưng 
Đông, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 274, đường Nguyễn Trường Tộ, Xã Hưng Đông, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN ĐÌNH DIỆM Nam

18/07/1987 Kinh Việt Nam

07/05/2011 Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 12/07/2016 đến ngày 11/08/2016


